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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
                                 CHIM NGÓI

	    (1) Không hiểu từ đâu
    Cứ mùa thu
    Chúng bay về khắp cánh đồng,
    siêng năng nhặt đỗ,
    Những đàn chim ngói,
    mặc áo màu nâu,
    đeo cườm ở cổ,
    chân đất hồng hồng,
    như nung qua lửa.
	(2)Mang theo ngọn gió mùa đông bắc đầu tiên
Mùa màng bỗng rực rỡ lên,
những sắc màu đẹp nhất.
Chúng đem những tinh chất xa xôi từ những khoảng trời
Về hoà với sức mỡ màu của đất.

(3)Hương đồng, hi vọng tràn trong mắt,
những tiếng cười bay dọc xóm vui.

(4)Sao tôi thấy chúng giống những cô gái làng tôi,
Những cô gái báo hiệu những mùa màng bát ngát.

(Ngô Văn Phú, trích tuyển tập Thơ Việt Nam 1945-1975, 
                     NXB Tác phẩm mới, 1970, tr.283)



Chú thích:

- Ngô Văn Phú (1937 – 2022), quê ở Vĩnh Phúc. Ông là nhà văn, nhà thơ với phong cách thơ bình dị, tự nhiên, chân thành nhưng giàu triết lí; thể hiện tình yêu sâu sắc với thiên nhiên, với quê hương đất nước và cuộc đời.
 - Bài thơ “Chim ngói”(viết 1968) là một trong những bài thơ đặc sắc của ông viết về quê hương.
     - Chim ngói: là giống chim di cư từ phương Bắc xa xôi về Phương Nam tránh rét. Đến tháng 10 những đàn chim ngói bay ào đến cánh đồng mới gặt xong để nhặt hạt rơi, hạt vãi.

Trả lời các câu hỏi/thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. (0,5 điểm). Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Câu 2. (1,0 điểm). Trong khổ thơ (1), hình ảnh đàn chim ngói hiện lên qua những chi tiết nào?
Câu 3. (1,5 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong hai dòng thơ:
Chúng đem những tinh chất xa xôi từ những khoảng trời
Về hoà với sức mỡ màu của đất.
       Câu 4. (1,0 điểm). Thông điệp sâu sắc nhất anh/chị rút ra qua bài thơ là gì? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ sau:
Không hiểu từ đâu
Cứ mùa thu
Chúng bay về khắp cánh đồng,
siêng năng nhặt đỗ,
Những đàn chim ngói,
mặc áo màu nâu,
đeo cườm ở cổ,
chân đất hồng hồng,
như nung qua lửa.

(Trích Chim ngói, Ngô Văn Phú)

Câu 2. (4,0 điểm)

“Tại mẹ nên con mới thế”, “Tại bạn ấy cứ đuổi nên con mới ngã”, “Tại trời mưa/tắc đường/hỏng xe… nên em đi học muộn”, “Tại công việc áp lực nên tôi bỏ việc”… 
Đó là hiện tượng đổ lỗi/né tránh trách nhiệm của các bạn trẻ khi mắc lỗi. Em hãy viết bài văn (khoảng 500 chữ) bàn luận về vấn đề trên.
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	Phần


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Nhân vật trữ tình là nhân vật “tôi”
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời đảm bảo như đáp án: 0,5 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	0,5

	
	2
	Trong khổ thơ (1), hình ảnh đàn chim ngói hiện lên qua các chi tiết: 
+ bay về khắp cánh đồng,
+ siêng năng nhặt đỗ
+ mặc áo màu nâu, 
+đeo cườm ở cổ,
+ chân đất hồng hồng.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời đảm bảo 5 ý như đáp án: 1,0 điểm.

- Nếu học trả lời được 3 trong 5 ý trên: 0,5 điểm 

- Nếu học trả lời được 1-2 ý: 0,25 điểm 

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	3
	- Học sinh chỉ ra được phép nhân hóa: Chúng (những đàn chim ngói mùa thu) đem những tinh chất xa xôi từ những khoảng trời/ Về hòa với sức mỡ màu của đất.
- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh những đàn chim ngói siêng năng, chăm chỉ, quấn quýt với mùa màng, làm đẹp thêm cho những cánh đồng mùa thu.
+ Nhân vật trữ tình có tình yêu thiên nhiên và sự gắn bó với thiên nhiên; có cách cảm nhận tinh tế, giàu cảm xúc.
+ Làm cho cách diễn đạt thêm sinh động, giàu giá trị biểu cảm.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh chỉ ra được phép nhân hoá: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời đúng ý 1 (tác dụng về mặt nội dung): 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời đúng ý 2 (thể hiện thái độ của tác giả): 0,25 điểm

- Học sinh trả lời đúng ý 3 (tác dụng nghệ thuật): 0,25 điểm

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	0,5
1,0



	
	4
	Học sinh rút ra một thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân từ bài thơ trên và lý giải hợp lí.

Gợi ý: 

- HS có thể nêu một trong các thông điệp sau:
+ Cần biết trân trọng và bảo vệ thiên nhiên quanh mình.

+ Yêu quý và gắn bó với quê hương.

+ Cần giao hòa với thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên quanh mình.

- Lí giải: Yêu cầu lí giải hợp lý, thuyết phục.

Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được 01 thông điệp; lí giải hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm.

- Học sinh nêu 01 thông điệp nhưng không lí giải hoặc lí giải không thuyết phục: 0,5 điểm.

- Học sinh nêu nhiều thông điệp hoặc nêu bài học không phù hợp với nội dung ý nghĩa của bài thơ hoặc không trả lời: không cho điểm.
	1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	1
	 Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ: 
Không hiểu từ đâu
Cứ mùa thu
Chúng bay về khắp cánh đồng,
siêng năng nhặt đỗ,
Những đàn chim ngói,
mặc áo màu nâu,
đeo cườm ở cổ,
chân đất hồng hồng,
như nung qua lửa.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn

- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo một trong các cách: diễn dịch, quy nạp, phối hợp…
- Dung lượng: khoảng 200 chữ.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận

  Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 

 - Về nội dung: Đoạn thơ thể hiện sự cảm nhận tinh tế của nhân vật trữ tình về đàn chim ngói:

+ Cứ đến mùa thu, những đàn chim ngói bay ào đến cánh đồng mới gặt xong để nhặt hạt rơi, hạt vãi; chúng rất siêng năng, chăm chỉ, quấn quýt với mùa màng: bay về khắp cánh đồng, siêng năng nhặt đỗ.
+ Hình ảnh những chú chim ngói được miêu tả rất đẹp: áo màu nâu, đeo cườm ở cổ, chân hồng hồng…
( Qua đó thể hiện tình yêu và sự gắn bó của nhân vật trữ tình với thiên nhiên, với quê hương xứ xở.

+ Rút ra thông điệp, hành động của bản thân: bồi đắp tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên.

- Về nghệ thuật: 

+ Thể thơ tự do.
+ Hình ảnh bình dị, gẫn gũi, quen thuộc, sinh động.
+ Biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh độc đáo và sáng tạo.
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; biết phân tích các dẫn chứng trong văn bản để làm sáng tỏ cho lập luận.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) suy nghĩ về hiện tượng đổ lỗi/né tránh trách nhiệm của các bạn trẻ.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nghị luận về hiện tượng đổ lỗi/né tránh trách nhiệm của các bạn trẻ.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận.
- Xác định được các ý chính của bài viết.

- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận xã hội. Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau: 
* Giới thiệu được vấn đề nghị luận: hiện tượng đổ lỗi/né tránh trách nhiệm của các bạn trẻ.

* Triển khai vấn đề cần nghị luận:
- Bản chất của vấn đề nghị luận: “Đổ lỗi/né tránh trách nhiệm” là hành vi con người cố tình chối bỏ lỗi lầm của mình, hoặc viện cớ do lí do khách quan, hoặc đổ tội cho người khác. Đây là một hiện tượng đáng buồn thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, nhất là ở các bạn trẻ.
- Biểu hiện của thói quen đổ lỗi/né tránh trách nhiệm ở bạn trẻ: 

+ Học sinh lười biếng, không chăm chỉ học tập đạt kết quả kém lại đổ lỗi cho chương trình sách giáo khoa nặng nề, giáo viên dạy khó hiểu…

+ Học sinh đi học muộn là do trời mưa…

+ Học nghề xong không có việc làm là do bố mẹ chưa xin được việc cho mình…

- Nguyên nhân của thói quen đổ lỗi/né tránh trách nhiệm:
 + Do các bạn trẻ hèn nhát, sợ hãi khi xảy ra sai lầm nên họ đã không dám đối mặt với lỗi lầm của mình…
+ Do bạn trẻ vô tâm, không tích cực rèn luyện hoặc khắc phục tồn tại, lỗi lầm tiến bộ.
+ Do một số bạn trẻ lười nhác, không muốn cống hiến mà chỉ mong muốn được thụ hưởng. 

+ Người lớn đôi khi quá khắt khe trong việc dạy bảo con em, khó mở lòng bao dung cho các con khi mắc lỗi….
- Mạt tiêu cực của thói quen đổ lỗi/né tránh trách nhiệm:
   + Hiện tượng đổ lỗi gây mất đoàn kết trong tập thể, khi không ai nhận trách nhiệm về mình, cứ đùn đẩy cho người khác.

   + Hiện tượng đổ lỗi không giúp khắc phục hậu quả gây ra, mà trái lại càng làm việc khắc phục hậu quả thêm trì trệ, khiến hậu quả càng nghiêm trọng.

   + Hiện tượng đổ lỗi khiến chúng ta trở thành kẻ vô trách nhiệm, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình không bao giờ sai, từ đó không thể tiến bộ, hoàn thiện mình.

   + Nếu xã hội ai cũng chỉ biết đổ lỗi mà không có tinh thần trách nhiệm, khắc phục sai lầm, thì xã hội đó sẽ trở nên trì trệ, chậm phát triển.

…

- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện …
- Giải pháp khắc phục thói quen đổ lỗi/né tránh trách nhiệm ở các bạn trẻ:
   + Biết tự ý thức, có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm nhận lỗi, sửa lỗi.

   + Gia đình, nhà trường giáo dục con em hình thành ý thức nhận lỗi; người lớn phải làm gương cho trẻ em, không ngần ngại nói lời “Xin lỗi” khi mình mắc sai lầm và có cách thức cụ thể, thiết thực để sửa chữa lỗi lầm.

   + Có lòng khoan dung tạo điều kiện cho người mắc sai lầm có cơ hội được sửa sai. 

   + Phát hiện, tố giác và cần thiết phải đề xuất xử lí kịp thời đối với những hành vi sai trái nghiêm trọng. 

	1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Triển khai được ít nhất 3 ý trong mỗi luận điểm của vấn đề.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục; biết kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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